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PHƯƠNG ÁN VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ MÔ HÌNH XỬ LÝ RƠM RẠ TẠI ĐỒNG RUỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG SƠN

I. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên mô hình: Mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng trên địa bàn huyện Hương Sơn.
2. Đơn vị quản lý: UBND huyện Hương Sơn

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Sơn.

4. Đơn vị phối hợp: UBND các xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Ninh, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh,  Sơn Tây, Sơn Bình, Sơn Giang.   

5. Đơn vị tư vấn hỗ trợ công nghệ: Trung tâm ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

6. Mục tiêu xây dựng mô hình

6.1. Mục tiêu chung: Xây dựng thành công mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng trên địa bàn huyện Hương Sơn nhằm hạn chế tình trạng đốt bỏ rơm rạ sau thu hoạch, tái sử dụng tuần hoàn phụ phẩm nông nghiệp, góp phần cải tạo đất, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên đơn vị diện tích.


6.2. Mục tiêu cụ thể: 

Xây dựng thành công mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để phân hủy rơm rạ ngay tại ruộng trên tổng diện tích 120 ha tại 08 xã.


Tập huấn chuyển giao cho 800 người (bình quân 100 người/xã) là các hộ dân, hợp tác xã trực tiếp thực hiện mô hình, cán bộ chuyên môn cấp xã; cán bộ thôn nắm chắc quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học phân hủy rơm rạ tại đồng ruộng.

Thay đổi tập quán sản xuất của người dân từ sản xuất sử dụng phân bón, thuốc hóa học chuyển dần sang sử dụng các chế phẩm sinh học, hướng đến sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, góp phần bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. 

7. Địa điểm thực hiện mô hình: 8 xã trên địa bàn huyện Hương Sơn.
8. Thời gian thực hiện mô hình: Từ tháng 10/2024.

          9. Tổng kinh phí thực hiện:             1.046.000.000 đồng, Trong đó:



- Từ ngân sách nhà nước:       500.000.000 đồng.



- Từ nguồn đối ứng:                 546.000.000 đồng.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thực trạng và sự cần thiết phải thực hiện mô hình

- Thực trạng xử lý rơm rạ của vùng triển khai mô hình: Hàng năm, trên địa bàn huyện Hương Sơn gieo cấy khoảng 7.100 ha lúa (vụ Xuân 4.700 ha, vụ Hè Thu 2.400 ha), sau khi thu hoạch lúa bằng máy, phần rơm rạ tại đồng ruộng, đa số người dân không thực hiện công đoạn cắt gốc để thu gom gốc rạ mà tiến hành làm đất gieo cấy luôn, dẫn đến khi phân hủy rơm rạ sẽ gây mùi hôi thối và sản sinh ra nhiều độc tố như H2S, CH4, C2H4... Các acid hữu cơ có thể gây ngộ độc cho rễ lúa, gây hiện tượng vàng lá, nghẹt rễ ảnh hưởng đến năng suất sản lượng trên đơn vị diện tích. 
- Sự cần thiết thực hiện mô hình: Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng rộng rải, đặc biệt đối với cây lúa, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch đạt trên 95%. Việc gặt bằng máy gốc rạ trừ lại khá cao, người dân phải cắt gốc, thu gom và đốt ngay tại ruộng nên mất rất nhiều công lao động và ô nhiễm môi trường không khí. Bên cạnh đó, xử lý rơm rạ không tốt, sẽ gây mùi hôi thối khi rơm rạ phân hủy và sản sinh ra nhiều độc tố như H2S, CH4, C2H4... Các acid hữu cơ có thể gây ngộ độc cho rễ lúa, làm cản trở quá trình sinh trưởng và phát triển, tỷ lệ nhánh hữu hiệu thấp, tỷ lệ lép cao dẫn đến giảm năng suất lúa. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã cho ra đời nhiều loại chế phẩm sinh học nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy của rơm rạ. Thời gian và hiệu quả xử lý của các chế phẩm sinh học này sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện canh tác và môi trường tại địa phương nên cần có loại chế phẩm sinh học và cách thức xử lý phù hợp để đạt được hiệu quả xử lý rơm rạ cao. Sau 7 ngày sử dụng Chế phẩm phân huỷ gốc rạ thì rơm rạ còn trong ruộng gặt bằng máy gặt đã được phân hủy thành chất mùn (phân bón), cây lúa sinh trưởng tốt, không còn bị bệnh vàng lá, nghẹt rễ do trong sản phẩm có nấm đối kháng Trichoderma ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật gây bệnh, làm tăng khả năng chống chịu của cây lúa đối với bệnh hại. Ở các chân ruộng trũng, sâu giảm được 10% lượng phân bón đầu vào, góp phần làm giảm chi phí sản xuất. Ruộng sử dụng chế phẩm phân hủy gốc rạ BIORA gia tăng năng suất lúa từ 10-15% (kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2017)

Để xử lý nhanh, triệt để rơm rạ tại ruộng mà không cần cắt và thu hoạch gốc rạ là việc làm rất cần thiết, nhằm tạo nguồn hữu cơ dinh dưỡng cung cấp trở lại cho ruộng lúa cải tạo đất; hạn chế phát thải H2S; NH3…  giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần cải tạo đất, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sản xuất lúa bền vững và thân thiện với môi trường tại Hương Sơn.

2. Các căn cứ về việc triển khai mô hình.

2.1. Các căn cứ pháp lý:

Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng và tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng của Cục Trồng trọt;
Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025;

Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND huyện Hương Sơn về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; 

Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND huyện Hương Sơn về việc thu hồi và điều chuyển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; 


2.2. Căn cứ kết quả nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm Biora trên địa bàn tỉnh:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ "Sản xuất, thử nghiệm chế phẩm phân hủy gốc rạ tại ruộng" do Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thực hiện theo Nghị quyết số: 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018. 

Căn cứ kết quả thực hiện các mô hình sử dụng chế phẩm Biora trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua: Từ năm 2017 đến năm 2019 thực hiện tại huyện Thạch Hà với tổng diện tích 25,5ha; tại huyện Đức Thọ với tổng diện tích 16,5ha. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được công nhận tại Quyết định số 663/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2021 về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

Năm 2020 - 2023  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh đã phối hợp với nhiều địa phương để triển khai chế phẩm BIORA trên địa bàn tỉnh trong đó phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh xử lý gốc rạ trên một số diện tích lúa chuyển đổi tập trung; Phối hợp với Công ty Cổ phẩn KC triển khai tại mô hình liên kết trồng lúa huyện Thạch Hà và phối hợp với Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc với tổng diện tích hơn gần 100 ha đưa lại hiệu quả tích cực, rơm rạ để lại đồng ruộng được phân giải trong thời gian từ 10-15 ngày, các mô hình mang lại hiệu quả cao, được nông dân ghi nhận và duy trì.

3. Đối tượng và phạm vi thực hiện
- Đối tượng thực hiện: Các hộ dân có diện tích đất sản xuất lúa nằm trong vùng, diện tích 15 ha/xã được chọn thực hiện mô hình.

- Phạm vi thực hiện: Các xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Ninh, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Sơn Tây, Sơn Bình, Sơn Giang huyện Hương Sơn

4. Nội dung cụ thể của mô hình

4.1. Nội dung thực hiện
- Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình

- Nội dung 2: Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vật tư xây dựng mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng. 

- Nội dung 3: Tổng kết đánh giá mô hình, biên tập tài liệu. 

4.2. Quy mô xây dựng: Xây dựng mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng với tổng diện tích 120 ha (15ha/xã x 8 xã)
4.3. Phương án thực hiện cụ thể trong mô hình

4.3.1. Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình

Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi phối hợp với các địa phương triển khai mô hình tiến hành khảo sát địa điểm lựa chọn vùng có đủ điều kiện, người dân hưởng ứng quy trình, công nghệ mới trong sản xuất, có tâm huyết để xây dựng mô hình, có khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng vào mô hình có hiệu quả. Chọn ruộng chủ động nước tưới, cơ giới hóa trong làm đất. Ưu tiên các vùng tích tụ ruộng đất.

4.3.2. Nội dung 2: Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vật tư xây dựng mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng. 

a) Về tập huấn: Giao Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện phối hợp với các xã: Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Ninh, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Sơn Tây, Sơn Bình, Sơn Giang tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sử dụng chế phẩm sinh học Biora phân hủy gốc rạ ngay tại ruộng mà không cần thu gom rơm rạ ra khỏi ruộng cho các hộ dân trực tiếp xây dựng mô hình.

Phương pháp tập huấn: hướng dẫn lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng vùng thực hiện mô hình. 

Nội dung tập huấn: Quy trình, kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học Biora phân hủy gốc rạ ngay tại ruộng.

Đối tượng tập huấn: Là các hộ dân, hợp tác xã trực tiếp được chọn tham gia thực hiện mô hình, cán bộ chuyên môn cấp xã; cán bộ thôn. Theo tổng hợp nhu cầu tại địa phương, có 800 người tham gia (100 người/lớp x 8 xã x 1 lớp/xã).

b) Triển khai mô hình.

- Nội dung hỗ trợ mô hình:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Chế phẩm sinh học Biora xử lý rơm rạ tại đồng ruộng (20kg/ha/vụ x15ha/xã  x 8 xã) và một phần chi phí tập huấn, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, theo dõi đánh giá hiệu quả tại các mô hình.

+ Ngân sách đối ứng: Đơn vị chủ trì đối ứng một phần chi tập huấn, chi phí khảo sát, theo dõi đánh giá hiệu quả tại các mô hình. Các hộ dân đối ứng nhân công lao động trực tiếp xây dựng mô hình.

4.3.3. Nội dung 3: Tổng kết đánh giá mô hình, biên tập tài liệu

- Bổ sung điều chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan đến mô hình;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường; Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh và UBND huyện: tổ chức đánh giá hiệu quả thực tế tại mô hình, kết hợp phân tích đo đếm các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật đề ra; 

- Tính toán các thông số cụ thể, theo dõi, tập hợp các số liệu liên quan phục vụ cho công tác đánh giá hiệu quả và biên tập tài liệu kỹ thuật. 

4.4. Giải pháp thiết kế và công nghệ lựa chọn thực hiện trong mô hình 
4.4.1. Về kỹ thuật: 

Chế phẩm sinh học dự kiến áp dụng vào mô hình: Là chế phẩm Biora do Trung tâm ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu sản xuất, cung ứng. Kết quả nghiên cứu sản xuất chế phẩm đã được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu và đã được công nhận kết quả tại Quyết định số 663/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. Chế phẩm là hỗn hợp vi sinh vật hữu ích có mật độ vi sinh vật tổng số: ≥ 108CFU/g, bổ sung thêm các loại enzyme có khả năng phân hủy nhanh hợp chất hữu cơ, cellulose trong gốc rạ và hạn chế dư lượng H2S, NH3 tại đồng ruộng sau xử lý. Chế phẩm được sản xuất công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Quyết định số 03/QĐ-TTUD ngày 26/01/2024 của Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh. Đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số M610673140 ngày 17/5/2024; 
Chế phẩm Biora: Là hỗn hợp các vi sinh vật hữu ích thuộc các chi Bacillus, Lactobacilus, Saccharomyces có khả năng phân giải mạnh các chất như: Xenluloz, tinh bột, kitin, protein, lipit…, có khả năng sinh các hoạt chất có lợi cho môi trường.
- Thành phần: Bacillus subtilis ≥ 108CFU/g, Lactobacillus spp ≥ 108 CFU/g, Saccharomyces cerevisiae ≥ 108CFU/g và Trichoderma spp ≥ 108CFU/g; Acid Fuvic 2%; Acid Humic 2% và các loại enzymes đặc hữu phân hủy cellulose.
- Công dụng: Phân hủy gốc rạ ngay tại ruộng cực nhanh, cực mạnh mà không cần cắt gốc.

- Phương pháp sử dụng: Dùng 0,5 kg - 1kg xử lý cho 01 sào trung bộ 500m2; Trộn với đất mùn sau đó rắc đều lên bề mặt ruộng; Tiến hành cày lật, làm đất (có thể kết hợp rắc chế phẩm khi cày); Sau đó lấy nước vào ruộng sao cho mức nước trong ruộng đạt tối thiểu 7-10cm; Sau 3-5 ngày có thể tiến hành gieo cấy (nếu để được trên 7-10 ngày hiệu quả càng cao).

Tài liệu kỹ thuật sử dụng chế phẩm Biora (có phụ lục kèm theo)

4.4.2. Triển khai mô hình:

Sau khi lựa chọn vùng thực hiện mô hình, đơn vị chủ trì phối hợp với các địa phương triển khai tập huấn chuyển giao kỹ thuật xử lý rơm rạ ngay tại ruộng, cấp phát chế phẩm và hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho người dân, theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả của mô hình.  

Quá trình xây dựng mô hình đơn vị chủ trì cử cán bộ kỹ thuật bám sát các vùng thực hiện mô hình chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời theo dõi, thu thập các thông tin, số liệu về các chỉ tiêu theo dõi từ đó làm căn cứ đánh giá hiệu quả và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Chỉ tiêu theo dõi mô hình: Theo dõi cảm quan bộ rễ cây lúa; chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của cây lúa so sánh giữa vùng sử dụng chế phẩm sinh học Biora với vùng không sử dụng chế phẩm; So sánh năng suất trên một đơn vị diện tích của vùng sử dụng chế phẩm và vùng đối chứng.

4.5. Hình thức thực hiện
Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Sơn là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các nội dung đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra và giải ngân kinh phí đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Các hộ tham gia thực hiện mô hình tại các xã vừa là đối tượng hưởng lợi, vừa chịu trách nhiệm huy động nguồn đối ứng ngoài ngân sách để thực hiện mô hình theo hướng dẫn kỹ thuật của đơn vị chủ trì.  

5. Sản phẩm của mô hình
5.1. Sản phẩm dạng 1:

- Mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng quy mô 120 ha: 15ha/xã  x 8 xã 

- Có 800 học viên là chủ thể các mô hình được tập huấn kiến thức về tính cần thiết và kỹ thuật xử lý rơm rạ tại đồng ruộng.

5.2. Sản phẩm dạng 2: 

- Tài liệu kỹ thuật xử lý rơm rạ tại đồng ruộng.  

- Báo cáo tổng kết mô hình được nghiệm thu.

6. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí: 1.046.000.000 đồng, trong đó:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2024: 500.000.000 đồng (chiếm 47,8% tổng mức nhiệm vụ)


- Nguồn kinh phí đối ứng của các hộ dân tham gia thực hiện mô hình: 546.000.000đồng (chiếm 52,2% tổng mức nhiệm vụ) 


Theo quy định quản lý của Chương trình thì đối với huyện miền núi nguồn ngân sách hỗ trợ tối đa là 50% tổng mức nhiệm vụ. 

(có dự toán chi tiết kèm theo)

7. Tổ chức thực hiện

- Dự kiến tiến độ thực hiện từng nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân liên quan

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian

	1
	Lập Phương án xây dựng mô hình.
	Đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn
	9/2024

	2
	Khảo sát thực trạng và chọn vùng thực hiện và lập danh sách các hộ trong vùng tham gia mô hình (liền vùng, liền thửa) 
	Đơn vị chủ trì phối hợp UBND các xã thực hiện mô hình
	10/2024

	3
	Tập huấn cho các hộ tham gia mô hình, hỗ trợ kỹ thuật; chế phẩm sinh học và tổ chức chỉ đạo xây dựng mô hình   
	Đơn vị chủ trì; Đơn vị tư vấn kỹ thuật, UBND các xã và hộ dân tham gia xây dựng mô hình
	11/2024

	4
	Theo dõi quá trình thực hiện mô hình; Ghi chép số liệu, đánh giá hiệu quả, báo cáo kết quả. 
	Đơn vị chủ trì; UBND các xã và các hộ dân xây dựng mô hình.
	12/2024 - 20/5/2025

	5
	Tổ chức nghiệm thu mô hình, quyết toán kinh phí thực hiện
	Đơn vị chủ trì phối hợp phòng TC-KH; Phòng NN&PTNT
	5/2025


- Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi  huyện: Chủ trì thực hiện, phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan, các địa phương để triển khai mô hình đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.


- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

III. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH

1. Đối tượng lưởng lợi:

- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là các hộ tham gia mô hình của các xã: Được hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ; chế phẩm sinh học xử lý gốc rạ tại ruộng, giảm bớt công lao động, giảm chi phí đầu tư phân bón, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất lúa.

- Người dân và cộng đồng xung quanh khu vực mô hình: Được tập huấn kỹ thuật và có địa chỉ tin cậy để học tập kinh nghiệm, kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn tại cơ sở của mình. Được giảm thiểu ô nhiễm phát thải từ quá trình đốt rơm rạ tại ruộng.

- Chính quyền huyện, xã: Có được mô hình điểm trong xử lý gốc rạ tại ruộng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ vệ môi trường sinh thái.

2. Tính khả thi, khả năng nhân rộng
- Công nghệ đưa vào ứng dụng tại các mô hình là công nghệ thân thiện với môi trường, chi phí thấp, dễ áp dụng.

- Mục tiêu, nội dung mô hình phù hợp với nhu cầu cấp thiết thực tiễn hiện nay tại các địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan báo, đài (Đài truyền hình huyện Hương Sơn,.. ), các trang mạng xã hội để đưa tin về hiệu quả của mô hình, tổ chức cho cán bộ, người dân địa phương tham quan thực tế tại các vùng triển khai mô hình, từng bước tuyên truyền, chỉ đạo nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

- Đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích nông dân nhân rộng kết quả mô hình.

3. Đánh giá hiệu quả

3.1. Hiệu quả về mặt khoa học:

- Chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm phân hủy gốc rạ cho người sản xuất lúa. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất như sử dụng chế phẩm Biora trong sản xuất lúa tạo điều kiện cho các cơ chất hữu cơ phân hủy ngay tại ruộng góp phần giảm các chi phí phân bón hóa học, thuốc BVTV, cải tạo chất lượng đất trồng lúa qua các vụ sản xuất.

- Tạo cơ sở thực tiễn cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất giảm bớt công lao động và chi phí đầu vào của sản xuất lúa.

3.2. Hiệu quả về mặt kinh tế:

- Việc sử dụng Biora những năm đầu lợi nhuận không cao hơn so với không sử dụng Biora. Tuy nhiên, về lâu dài, việc sử dụng Biora sẽ tạo ra nguồn phân hữu cơ trực tiếp từ phế phụ phẩm sau thu hoạch lúa và xác bã thực vật ngay trên đồng ruộng do vậy giảm một phần chi phí về phân bón trong suốt quy trình sản xuất lúa. Giúp cải thiện chất lượng đất trồng lúa, hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn; 

- Khi sử dụng chế phẩm Biora hệ sinh thái đất được cân bằng góp phần cải tạo chất lượng đất trồng lúa, tăng hiệu quả sử dụng phân bón và sức đề kháng của cây lúa giảm chi phí về sử dụng thuốc BVTV và công phun thuốc, tăng năng suất và chất lượng lúa gạo góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.
3.3. Hiệu quả về mặt xã hội, môi trường
- Tạo mô hình điểm để cho người dân trong địa phương tham quan học tập, trên cơ sở đó phát triển nhân rộng trên địa bàn huyện.

- Góp phần thay đổi quy trình canh tác, tư duy sản xuất lúa từ sản xuất hoàn toàn bằng hóa học sang sản xuất theo hướng an toàn, tiết kiệm chi phí và sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Sản xuất lúa gắn với bảo vệ môi trường, cải tạo chất lượng đất, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn.

- Tập huấn, giới thiệu, giúp người dân tiếp cận, nắm bắt và hiểu rõ quy trình, phương pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa gạo.

- Chất lượng đất trồng lúa được cải tạo rõ rệt sau khi sử dụng chế phẩm Biora do vậy trong quá trình sản xuất lúa giảm lượng phân bón vô cơ và giảm đáng kể số lần sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Sử dụng chế phẩm Biora góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường tạo tiền đề cho nhân rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong tương lai.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Căn cứ quy định tại Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho ý kiến phương án và dự toán để Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kịp mùa vụ.

V. ĐẦU MỐI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH

- Đơn vị:  Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Sơn.

- Thông tin liên hệ: 0912823777 (Phan Xuân Đức - Giám đốc Trung tâm) 

	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lưu: TT.
	GIÁM ĐỐC

Phan Xuân Đức


Phụ lục 1: Tài liệu kỹ thuật sử dụng chế phẩm BIORA

1. Thành phần Chế phẩm BIORA:

Chế phẩm là hỗn hợp vi sinh vật hữu ích gồm: Bacillus subtilis ≥ 108 CFU/g, Lactobacillus sp ≥ 108 CFU/g, Saccharomyces cerevisiae ≥ 108 CFU/g và Trichoderma spp ≥ 108 CFU/g;
- Acid Fuvic 2%; Acid Humic 2% 

- Các loại enzymes đặc hữu phân hủy cellulose
2. Công dụng:

- Phân hủy gốc rạ ngay tại ruộng cực nhanh, cực mạnh mà không cần cắt gốc.

- Ra rễ mạnh, cứng cây, hạn chế bệnh ngẹn rễ sinh lý

- Bổ sung các vi sinh vật đối kháng phòng bệnh cây trồng

- Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ ngay tại ruộng, tăng năng suất, giảm phân bón  

- Giúp cải tạo đất trồng lúa

3. Cách sử dụng:

Dùng 0,5 – 1kg chế phẩm xử lý được 1 sào trung bộ (500m2), tùy thuộc vào mùa vụ và thời gian làm đất: 

* Vụ đông xuân: đây là vụ có thời gian làm đất dài vì vậy trước khi làm đất 7-10 ngày, dùng chế phẩm BIORA (0,5kg/sào) trộn với đất bột rắc đều lên bề mặt ruộng, nếu ruộng khô cần tháo nước vào ngâm, sau 5-7 ngày tiến hành làm đất để gieo sạ hoặc cấy. Tốt nhất nếu làm được đất sớm có thể rắc chế phẩm xong làm đất và tháo nước vào ngâm ủ trong 10 -15 ngày mới tiến hành gieo cấy. 

*Vụ hè thu: do thời gian gấp nên khi gặt xong cần xử lý ngay để kịp gieo cấy đảm bảo thời vụ. Cách xử lý: sau khi gặt xong dùng chế phẩm BIORA (0,5-1kg/sào) trộn với đất bột rắc đều lên bề mặt ruộng, tiến hành cày lật làm đất. Sau đó lấy nước vào ruộng sao cho mức nước trong ruộng đạt tối thiểu 7-10 cm. Sau 3-5 ngày có thể tiến hành gieo cấy. Nếu để được trên 7-10 ngày hiệu quả càng cao. 
4. Quy cách đóng gói: Đóng gói các loại: 200 gram, 1 kg. 

5. Sản xuất tại:

Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 81, đường Ngô Quyền, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh
